
STT TÊN, CHỦNG LOẠI TÀI SẢN
ĐƠN VỊ 

TÍNH
SỐ LƯỢNG

I

1 Đèn tín hiệu (Xi nhan) led Cặp 1500

2 Đinh vít KGM 280

3 Tay vịn cầu thang Cái 8

4 Ghế sofa Cái 10

5 Nẹp nhựa xe máy Cái 71

6 Dây nhựa LM Hộp 400

7 Ô cắm điện BY21 3-N011 Cái 1330

8 Ô cắm điện BY213-E301U Cái 490

9 Ô cắm điện BY213-H021 Cái 305

10 Gương chiếu hậu oto Cái 12

11 Phụ kiện máy lạnh ôtô Cái 5

12 Phụ kiện nhựa (Quạt gió máy điều hòa ôtô) Cái 200

13 Đồ gỗ mỹ nghệ Cái 51

14 Lọc gió & lọc nhớt ôtô Cái 87

15 Linh kiện máy Cái 10

16 Linh kiện máy ôtô (Motor) Cái 20

17 Bơm tăng áp Cái 10

18 Ống nối ôtô Cái 288

19 Phụ kiện khớp nối Cái 200

20 Ổ khóa điện xe máy Cái 670

21 Phụ kiện máy ôtô Cái 30

22 Rơ le ôtô Cái 180

23 Khóa nhiên liệu xe máy Cái 400

24 Trục bánh răng động cơ (Dạng thẳng) Cái 161

25 Bơm dầu thắng xe máy Cái 80

26 Còi xe máy Cái 80

27 Trục bánh răng động cơ (Côn) Cái 280

28 Phụ kiện xe máy Cái 50

29 Còi ôtô Cái 40

30 Đũa thắng xe máy KGM 775

31 Thước lái ôtô Cái 17

32 Phụ kiện máy điều hòa không khí ôtô Cái 40

33 Ghế trẻ em Cái 1

34 Kệ đựng gia vị Cái 20

35 Hộp đồ chơi trẻ em Hộp 30

36 Giày nữ Đôi 30

37 Mâm (Vành) xe máy Cái 76

38 Đèn báo động hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (hàng dư thừa) Bộ 660

39
Xilanh, pitton xe máy hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (hàng dư 

thừa)
Cái 312

40
Dụng cụ cắt làm móng tay hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (hàng 

dư thừa)
Cái 1500

41
Dụng cụ phun sơn khí lực cầm tay hiệu chữ Trung Quốc mới 100% 

(hàng dư thừa)
Cái 1005

42
Phu kiện bát, chân đế, vòng đệm hiệu chữ Trung Quốc mới 100% 

(hàng dư thừa)
KGM 584

43 Bếp điện lẩu, nướng DKL-C15G1 Bộ 30

44 Lọ trang trí RB-9001/S Cái 168

45 Cam xe máy (Exiter-SIH18) Cái 380

46 Nhông xe Cái 50

47 Máy hệ thống báo động KM-999GSM Cái 72

48 Đồ trang trí bằng sành Cái 230

49 Máy in S650E Cái 10

50 Phụ kiện Pittông Cái 60
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51 Thiết bị báo động Gas + Khói Cái 15

52
Giá đỡ 3 chân kim loại dùng quay phim, chụp hình (màu trắng) 

J288S
Cái 21

53 Nồi hơi điện YN-ZD-20 (20L/h) Cái 1

54 Phụ kiện bọc AIRPODS-PRO KGM 25

55 Phụ kiện điện tử KGM 27

56 Máy cơ khí Trung quốc Cái 1

57 Nồi áp suất điện MJY20L (220v/2000W) Cái 1

58 Máy trộn 90YYJ-60 Cái 1

59 Máy xắt thuốc đông y và đóng gói YONGLIYAOJI Cái 1

60 Máy làm lạnh SILIAN (SLLD-PT 220v/1.1 Kw) Cái 1

61 Cần phun sơn (0,6m; 1m; 1,2m; 1,4m) Cái 800

62 Bơm nhiên liệu Cái 100

63 Bao tay vải KGM 190

64 Cặp, Ba lô KGM 220

65 Mũ vải KGM 100

66 Khăn, yếm trẻ em KGM 105

67 Thú bông đồ chơi KGM 25

68 Quần áo phụ nữ KGM 40

69 Bóng đèn xe máy Cái 3300

70 Kính cường lực điện thoại KGM 125

71 Phụ kiện dây nguồn (AV) KGM 40

72 Ốp lưng điện thoại KGM 78

73 Giày vải Đôi 435

74 Ốc kim loại (M10-1.5; M8-1.25; M12-1.75) KGM 1180

75 Cụm quy láp (Bộ phận động cơ máy) Bộ 24

76 Linh kiện xe máy Cái 140

77 Công tắc máy Cái 2640

78 Cảm biến tiệm cận Cái 600

79 Ty thủy lực Cái 130

80 Xi lanh loại mỏng Cái 115

81 Tập phiếu xuất hàng KGM 30

82 Tai nghe LANSDOM Cái 1000

83 Chuột máy tính G502 Cái 220

84 Adaptor (Cục sạc điện thoại) Cái 240

85 Đồng hồ điện tử Cái 30

86 Gậy chụp hình, quay phim Cái 10

87 Phụ kiện phun nước Cái 200

88 Phụ kiện trang trí và văn phòng phẩm KGM 46

89
Phụ kiện bo mạch của bộ tăng âm hiệu chữ Trung Quốc mới 100% 

(hàng dư thừa).
KGM 170

90
Điện thoại di động hiệu Oppo, số imei 1: 864394059182396, số 

imei 2: 864394059182388
Cái 1


